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TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ QUỐC GIA WEBSITE 

MALAYSIA 

Tập đoàn Ramsay Sime Darby Healthcare (Malaysia) 

Trung tâm y tế Subang Jaya 
Số 1, Jalan SS12/1A, 47500 Subang 
Jaya, Selangor Darul Ehsan 

Malaysia 

https://www.ramsaysimedarby.com/ Trung tâm y tế Ara Damansara 
Số 2 Jalan Lapangan Terbang, 
Seksyen U2, 40150 Shah Alam 
Selangor Darul Ehsan 

Malaysia 

Trung tâm y tế Park city 
Số 2, Jalan Intisari Perdana, Desa 
Park City, 52200 Kuala Lumpur 

Malaysia 

Trung tâm y tế Tropicana (Malaysia) 

Trung tâm y tế Tropicana 
11, Jalan Teknologi, Taman Sains 
Selangor 1, Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan 

Malaysia www.tropicanamedicalcentre.com 

Bệnh viện Thomson (Malaysia) 

Bệnh viện Thomson Kota Damansara 

11, Jalan Teknologi, Taman Sains 
Selangor, 1, PJU 5, Kota 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor 

Malaysia https://thomsonhospitals.com/ 

Bệnh viện Ung thư Beacon (Malaysia) 

Bệnh viện Ung thư Beacon 
Jalan 215, Seksyen 51, 46050 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan 

Malaysia www.beaconhospital.com.my 

Bệnh viện Cơ đốc Phục lâm Penang (Malaysia) - Là một mạng lưới của Bệnh viện Cơ đốc Phục lâm Quốc tế 

Bệnh viện Cơ đốc Phục lâm Penang 
465 Jalan Burma, 10350 Penang, 
Malaysia 

Malaysia www.pah.com.my 

Bệnh viện Pantai Hospital / Bệnh viện Gleneagles (Malaysia) – Tập đoàn Under the Parkway 

Bệnh viện Pantai Kuala Lumpur 
Số 8, Jalan Bukit Pantai, 59100 
Kuala Lumpur 

Malaysia https://www.pantai.com.my/kuala-lumpur 

Bệnh viện Pantai Penang 
82, Jalan Tengah, Bayan Baru, 
11900 Pulau Pinang 

Malaysia https://www.pantai.com.my/penang 

Bệnh viện Gleneagles Kuala Lumpur 
282 & 286 Jalan Ampang, 50450 
Kuala Lumpur 

Malaysia http://gleneagleskl.com.my/ 

Bệnh viện Gleneagles Penang 1, Jalan Pangkor, 10050 Penang Malaysia http://www.gleneagles-penang.com/ 

Trung tâm y tế iHealth (Malaysia) 

Trung tâm dịch vụ y tế iHealth SDN 

BHD 

Tầng 7 & 8, Annexe Block, Menara 
IGB, Thành phố Mid Valley, 
Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

Malaysia http://ihealmedical.com/ 
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Trung tâm Y tế Sunway (Malaysia) 

Trung tâm Y tế Sunway SDN BHD 
5, Jalan Lagoon Selatan, Bandar 
Sunway, 47500 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 

Malaysia https://www.sunwaymedical.com/ 

Trung tâm Cardiac Vascular (Kuala Lumpur) (Malaysia) 

Trung tâm Cardiac Vascular (Kuala 

Lumpur) SDN BHD 

Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 
Sentral, 50470 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Malaysia https://www.cvskl.com/ 

SINGAPORE 

Tập đoàn y tế Raffles (Singapore) 

Tập đoàn y tế Raffles 

585 Đường North Bridge, Tầng 1 

Bệnh viện Raffles, Singapore 

188770 

Singapore https://www.rafflesmedicalgroup.com/ 

Bệnh viện Parkway (Singapore) 

Bệnh viện Mount Elizabeth 
3 Đường Mount Elizabeth, 

Singapore 228510 
Singapore https://www.parkwayeast.com.sg/ 

Bệnh viện Gleneagles Hospital 
6A Đường Napier Rd, Singapore 

258500 
Singapore https://www.parkwayeast.com.sg/ 

Bệnh viện Parkway East Hospital 
38 Đường Irrawaddy Rd, Singapore 

329563 
Singapore https://www.parkwayeast.com.sg/ 

Bệnh viện Mount Elizabeth Novena 

Hospital 

38 Đường Irrawaddy Rd, Singapore 
329563 

Singapore https://www.parkwayeast.com.sg/ 

THÁI LAN 

Bệnh viện Vejthani (Thái Lan) 

Bệnh viện Vejthani 
1 Ladprao 111 Klong-Chan 
Bangkapi, Băng Cốc 10240 

Thái Lan https://www.vejthani.com/ 

Bệnh viện Samitivej (Thái Lan) 

Bệnh viện Samitivej Sukhumvit 
133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua, 
Vadhana, Băng Cốc 10110 

Thái Lan 

https://www.samitivejhospitals.com/ 

Bệnh viện Samitivej Srinakarin 
488 Đường Srinakarin, Suanluang, 
Băng Cốc 10250 

Thái Lan 

Bệnh viện Nhi Samitivej 
488 Đường Srinakarin, Suanluang, 

Băng Cốc 10250 
Thái Lan 

Bệnh viện Samitivej Sriracha 
8 Soi Laemket, Đường Jermompol, 

Sriracha Chonburi 20110 
Thái Lan 

Bệnh viện Samitivej China town 
624 Đường Yaowarat, 

Samphantawong, Băng Cốc 10100 
Thái Lan https://www.samitivejchinatown.com/en 

Tập đoàn Bệnh viện Băng Cốc (Thái Lan) 

Bệnh viện Trung Ương Băng Cốc 
2 Soi Soonvijai 7, Đường New 

Petchburi, Băng Cốc 13310 
Thái Lan https://www.bangkokhospital.com/en 

Bệnh viện Băng Cốc Chantaburi 
25/14 Đường Thaluang, Watmai, 
Mueang, Chanthaburi 22000 

Thái Lan http://www.chanthaburihospital.com 

Bệnh viện Băng Cốc Chiang Mai 
88/8 Moo 6, Tumbol Nong Pa 
Khrang, Ampher Muang Chiang Mai, 
Chiang Mai, Thái Lan 50000 

Thái Lan http://www.bangkokhospital-chiangmai.com 

Bệnh viện Băng Cốc Hua Hin 
888 Đường Phetchakasem, Hua Hin 
77110 

Thái Lan www.bangkokhospitalhuahin.com 

Bệnh viện Băng Cốc Khon Kaen 

888 Moo 16, Tiểu Quận Naimuang, 

Quận Muang Khon Kaen, Băng Cốc 

40000 

Thái Lan http://www.bangkokhospitalkhonkaen.com 

Bệnh viện Băng Cốc Pakchong 
5/1 Đường Mitraparp, A Pakchong, 
Nakhonratchasima 30130 

Thái Lan  
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Bệnh viện Băng Cốc  Pattaya 

301 Moo 6, Đường Sukhumvit (km 

143), Naklua, 

Banglamung,Chonburi 20150 

Thái Lan https://www.bangkokpattayahospital.com 

Bệnh viện Băng Cốc  Phitsanulok 
138 Đường Phra Ong Dam, Nai 
Muang, Phitsanulok, 65000 

Thái Lan 
http://www.bangkokhospitalphitsanulok.com/

en/ 

Bệnh viện Băng Cốc Phuket 
2/1 Đường Hongyok Utis, Muang, 

Phuket 83000 
Thái Lan http://www.phukethospital.com 

Bệnh viện Băng Cốc Ratchasima (Korat) 
1308/9 Đường Mitrapap, Nai Muang, 
Nakhon, Ratchasima 30000 

Thái Lan http://www.bkh.co.th/ENG/ 

Bệnh viện Băng Cốc Rayong 
8 Moo 2, Soi Saengchan Neramit, 

Nernpra, Rayong 21000 
Thái Lan http://www.bangkokrayong.com 

Bệnh viện Băng Cốc Samui 
57 Moo 3, Đường Thaweerat 
Phakdee, Bophut, Koh Samui, 
Suratthani 84320 

Thái Lan http://www.bangkokhospitalsamui.com 

Bệnh viện Băng Cốc Sanamchan 
1194 Đường petchkasem, 
Sanamchan, Amphur Muang, Nakorn 
Pathom 73000 

Thái Lan www.bangkokhospitalsanamchan.com 

Bệnh viện Băng Cốc Trat / Phòng khám 

Koh Chang 

376 moo 2 Đường Sukhumwit, 

Wangkrajae, Muangtrat, Trat. 23000 
Thái Lan http://www.bangkoktrathospital.com 

Bệnh viện Băng Cốc Udon 

111 Đường Thongyai, Markkaeng, 

Quận Muang, Tỉnh Udonthani 

41000 

Thái Lan https://www.bangkokhospitaludon.com/en/ 

Bệnh viện Bangkok Chiangrai (BCR) 
Nang Lae, Mueang Chiang Rai, 

Chang Rai 57100 
Thái Lan https://www.bangkokhospital-chiangrai.com/ 

Bệnh viện Bangkok Phetchaburi (BPR) 

150 Moo 6, Tonmamoung Sub-

District, Mueang District, 

Phetchaburi 76000 

Thái Lan 
https://www.bangkokhospitalphetchaburi.com

/ 

Bệnh viện Bangkok Hatyai (BHH) 
No.75, Soi 15 Petechakasem Rd. 

Hatyai, Songkhla 90110 
Thái Lan https://bangkokhatyai.com/ 

Bệnh viện Bangkok Siriroj (BSI) 

44 Chalermprakiat Rama 9 road, 

Vichit, Muang District, Phuket 

830000 

Thái Lan https://www.phuketinternationalhospital.com/ 

Bệnh viện Bangkok Surat (BSR) 

179/1 Moo 1, Tumbon Wat Pradu, 

Amphoe Muang Surat Thani, Surat 

Thani, 84000 

Thái Lan https://www.bangkokhospitalsurat.com/ 

Bệnh viện Dibuk (DBK) 

89/8-9 Moo 2 Chaofa Rd, Wichit, 

Mueang Phuket District, Phuket 

83000 

Thái Lan https://www.dibukhospital.com/ 

Bệnh viện Quốc tế Phangan 
115/12 Moo 1, Baan Tai, Koh 

Phangan, Suratthani, 84280 
Thái Lan  

Phòng khám HealthPlus (Thái Lan) 

Phòng khám HealthPlus 
214 Đường Patak, Tambol Karon, 

Mueang, Phuket, Thailand 83100 
Thái Lan https://healthplus-medicalclinic.com/en/ 

Bệnh viện Thonburi Bamrungmuang (Thái Lan) 

Bệnh viện Thonburi Bamrungmuang 
Số 611, Đường Bamrungmuang, 

Klong Mahanak, Pomprapsattruphai, 

Băng Cốc, Thái Lan 

Thái Lan 
https://www.thonburibamrungmuang.com/ind

ex.php 

CAM-PU-CHIA 

Bệnh viện Hoàng Gia Quốc tế (Cam-pu-chia) 

Bệnh viện Hoàng Gia Quốc tế Angkor 
Số #6 National Route, Phum 
Kasekam, Khum Sra Ngea, Xiêm 
Riệp 

Cam-pu-

chia 
http://www.royalangkorhospital.com 

Bệnh viện Hoàng Gia Phnôm Pênh 
Số 888, Đại lộ Liên đoàn Nga, 
Sangkat Toeuk Thlar, Khan Sen Sok 

Cam-pu-

chia 
http://royalphnompenhhospital.com 

Bệnh viện Calmette (Cam-pu-chia) 

Bệnh viện Calmette 
Số 3, Monivong Bvld, Sangkat Sras 
Chok, Khan Daun Penh, Phnôm Pênh 

Cam-pu-

chia 
www.calmette.gov.kh 



5  

Bệnh viện Neak Tep (Cam-pu-chia) 

Bệnh viện Neak Tep 
7 Makara st, Chun Lung, Sala 
Kamreurk, Siem Reap 

Cam-pu-

chia 
https://www.neaktephospital.com/ 

Tập đoàn Y tế Quốc tế Phòng khám Raffles (trước đây là SOS Quốc tế) 

Phòng khám Raffles - Phnôm Pênh 

51 Sang-Kat Boeung Raing, Khan 

Daun Penh, No 161, 12211 Phnôm 

Pênh 

Cam-pu-

chia 

https://www.rafflesmedicalgroup.com/internat

ional-clinics/locations/cambodia/phnom-penh 

TRUNG QUỐC 

Tập đoàn Y tế Raffles (Trung Quốc) 

Bệnh viện Raffles Trùng Khánh 
Số 2 Đường Trung HuaShan, Quận 

Du Bắc, Trùng Khánh 
Trung Quốc 

https://www.rafflesmedicalgroup.com/raffle

s-hospital-china 

Bệnh viện Raffles Bắc Kinh 
Phòng 105, Cánh 1, Tòa nhà Kunsha, 
16 Xinyuanli, Quận Triều Dương, 
Bắc Kinh 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/intern

ational/medical-clinics-services/beijing/ 

Bệnh viện Raffles Thượng Hải 
200 Đường Yuan Zhao, Phố Đông, 

Thượng Hải 
Trung Quốc 

https://www.rafflesmedicalgroup.com/clinic/

raffles-hospital-shanghai/ 

Phòng khám Raffles Thượng Hải 

Tầng 2, 1801 Tháp Innov, Đường 

Hồng Mai, Quận Từ Hối , Thượng 

Hải, 200233 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/internat

ional/medical-clinics-services/shanghai/ 

Phòng khám Raffles - Nam Kinh 

Tầng 1, Khách sạn Grand Metropark, 

319 Đường Đông Trung Sơn, 

210016, Nam Kinh 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/internat

ional-clinics/locations/china/nanjing 

Phòng khám Raffles - Nam Kinh 2 

Tầng trệt Khách sạn Crowne Plaza, 

Số 9 đường Jiahu East, Quận Giang 

Ninh, Nam Kinh 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/internat

ional-clinics/locations/china/nanjing 

Phòng khám Raffles - Thiên Tân 

Căn hộ 1F Khách sạn Sheraton Bldg, 

Đường Zi Jin Shan, Quận Hà Tây, 

Thiên Tân 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/inter

national-clinics/locations/china/Tianjin 

Phòng khám Raffles - Thâm Quyến 

Rm107-Tòa nhà A Trung tâm 

Hengyu, số 21 Đường Dengliang, 

Quận Nam Sơn, Thâm Quyến 

Trung Quốc 
https://www.rafflesmedicalgroup.com/inter

national/medical-clinics-services/shenzhen/ 

Jiahui Health (Trung Quốc) 

Bệnh viện Quốc tế Jiahui 
No.689, Đường Guiping, Quận 

Xuhui, Thượng Hải 
Trung Quốc https://www.jiahui.com/en 

Phòng khám Jiahui Jing'an 

Phòng 101, 102, 103  và Tầng 2, 

No.88, Đường Changshu, Quận 

Jing'an, Thượng Hải 

Trung Quốc https://www.jiahui.com/en 

Phòng khám Jiahui Yangpu 

Tầng 1 và 2, Building 3, No.99 đường 

Jiangwancheng, Quận Yangpu, 

Thượng Hải 

Trung Quốc https://www.jiahui.com/en 

ĐÀI LOAN 

Bệnh viện Changhua Christian (Đài Loan) 

Bệnh viện Changhua Christian 

Số 135 Đường Nan-hsiao, Thành 

phố Chương Hóa, Hạt Chương Hóa, 

Đài Loan 

Đài Loan http://www2.cch.org.tw/cch_english/ 

Bệnh viện Metroharbor Tungs’ Đài Trung 

Bệnh viện MetroHarbor Tungs’ Đài 

Trung 

Số 699, Khu 8, Đại lộ Đài Loan, 

Quận Ngô Thê, Thành phố Đài 

Trung 43503, Đài Loan 

Đài Loan https://www.sltung.com.tw/en-us/index.php 

Bệnh viện Chang Bing Show Chwan Memorial (Đài Loan) 

Bệnh viện Chang Bing Show Chwan 

Memorial 

Số 6, Đường Lugong, Thị trấn 

Lukang, Quận Changhua, Đài Loan 
Đài Loan 

https://www.cbshow.org.tw/changbin/Default.

aspx 

Bệnh viện Show Chwan Memorial (Đài Loan) 

Bệnh viện Show Chwan Memorial 
Số 542, Khu 1, Đường Chung Shan, 

Quận Changhua, Đài Loan 
Đài Loan https://www.scmh.org.tw/ 
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Bệnh viện Chang Gung Memorial Linkou (Đài Loan) 

Bệnh viện Linkou Chang Gung 

Memorial 

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, 

Thành phố Taoyuan, 33305, Đài 

Loan 

Đài Loan http://www.chang-gung.com/en/m 

Bệnh viện Taipei Chang Gung Memorial 

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, 

Thành phố Taoyuan, 33305, Đài 

Loan 

Đài Loan http://www.chang-gung.com/en/m 

Bệnh viện Taiwan Chang Gung 

Memorial 

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, 

Thành phố Taoyuan, 33305, Đài 

Loan 

Đài Loan http://www.chang-gung.com/en/m 

Bệnh viện Đa khoa Taichung Veterans (Đài Loan) 

Bệnh viện Đa khoa Taichung Veterans 

Số 1650 Đại lộ Đài Loan Sect. 4, 

Thành phố Đài Trung, 40705, Đài 

Loan 

Đài Loan http://www.vghtc.gov.tw/Home/IndexEng 

HỒNG KÔNG 

Tập đoàn y tế Raffles 

Trung Li Dong, Tầng 29, Tòa Li 

Dong, Số 9, Đường Li Yuen, vùng 

Trung Đông, Hồng Kông 

Hồng Kông https://www.rafflesmedicalgroup.com/ 

ẤN ĐỘ 

Bệnh viện Apollo (Ấn Độ) 

Bệnh viện Apollo Chennai Đường Greams, Chenai - 600006 Ấn Độ https://chennai.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Apollo Jubilee Hills Đồi Jubilee, Hyderabad - 500033 Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Apollo Gleneagles 
58, Đường Canal Circular, 

Kolkata 700054 
Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Apollo Sarita Vihar 
Đường Delhi Mathura, New 

Delhi - 110076 
Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Apollo Nodia 
E2, Sector - 26, Noida 201301 Utter 
Pradesh 

Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Quốc tế Apollo Ahmedabad 
Khu 1A, Quận Bhat Gidc, 
Gandhinagar - 382428 

Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Apollo Bangaluru 
154/11, đối diện IIM, Đường 
Bannerghata, Bangaluru 560076 

Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

Bệnh viện Navi Mumbai 
#13, đường Parsik Hill, Uran, sector 
23, CBD Belapur, Navi Mumbai, 
Maharashtra 400614 

Ấn Độ https://www.apollohospitals.com/ 

 

▪ Danh sách có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng liên hệ hotline (028) 3823 0108 để có danh  sách cập nhật mới nhất. 

▪ Danh sách bảo lãnh viện phí chỉ áp dụng cho các trường hợp điều trị nội trú. 


